	HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

Bộ môn: Tài chính - Tiền tệ                        Khoa: Tài chính công


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

- Tên học phần/môn học: Tài chính – Tiền tệ 

- Tên Tiếng Anh: Monetary finance
- Mã học phần: 318.TCTT  
- Chuyên ngành đào tạo: Tất cả các chuyên ngành
- Hệ đào tạo: 1) ĐH chính quy   - Chương trình chuẩn   (
                                                      - Chương trình CLC

                       2) Liên thông ĐH   (                      3) ĐH văn bằng 2  (
(Đánh dấu x vào ô tương ứng, đề cương học phần có thể dùng chung các hệ)

1. Thông tin về giảng viên giảng dạy học phần/môn học (Phụ lục 1 kèm theo).

2. Thông tin chung về học phần/môn học
2.1. Tên học phần/môn học: Tài chính – Tiền tệ 

2.2. Mã số học phần/môn học: 318.TCTT
2.3. Số tín chỉ: 04 Tống số tiết giảng: 63 (trong đó gồm:03 tiết HTMH)
2.4. Loại học phần/môn học:
           Bắt buộc    (                       Tự chọn
2.5. Học phần/môn học học trước: NNLCB của Chủ nghĩa Mác - Lênin; Kinh tế vi mô; Kinh tế vĩ mô.
2.6. Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

	- Tổng giờ lên lớp: 
	60
	tiết

	Trong đó:  Nghe giảng lý thuyết:
	45
	tiết

	Làm bài tập, Thảo luận (với giáo viên và theo nhóm trên lớp):
	15
	tiết

	                 Thảo luận nhóm:
	13
	tiết

	                 Thực hành, thí nghiệm, thực tập (ở cơ sở,...):
	…
	tiết

	                  Bài kiểm tra:
	02
	tiết

	 - Giờ tự học: ……………………………………………..….
	15
	tiết


3. Mục tiêu của học phần/môn học (là kết quả học tập mong đợi người học đạt được)
3.1. Mục tiêu chung của môn học

Trang bị cho người học những kiến thức lý luận cơ bản, toàn diện về Tài chính - Tiền tệ, những hoạt động Tài chính - Tiền tệ chủ yếu trong các lĩnh vực khác nhau của nền KTQD như: Thị trường tài chính; Tài chính công; Tài chính doanh nghiệp; Tài chính hộ gia đình; Tài chính quốc tế và những kiến thức lý luận tổng quan về tiền tệ từ cơ bản đến hiện đại, vấn đề tiền tệ, tín dụng, lãi suất, các hoạt động của ngân hàng và các trung gian tài chính khác.

3.2. Mục tiêu cụ thể.
- Kiến thức


+ Có kiến thức nền tảng lý luận về Tài chính – Tiền tệ để vận dụng và giải quyết tốt các vấn đề cơ bản về Tài chính – Tiền tệ trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống kinh tế - xã hội.


+  Có kiến thức lý thuyết sâu, rộng về Tài chính - Tiền tệ, giúp người học hiểu và nằm bắt được những nội dung chủ yếu về hoạt động tài chính - tiền tệ trong các lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế - xã hội, từ đó làm cơ sở cho người học nghiên cứu, lĩnh hội, tiếp thu, vận dụng tốt những kiến thức về nghiệp vụ thuộc ngành học Tài chính - Ngân hàng. 

- Kỹ năng

+ Có kỹ năng nhận diện, phát hiện, thu thập, phân tích, xử lý thông tin; kỹ năng tổng hợp, đánh giá, phản biện; những vấn đề liên quan đến lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng và các lĩnh vực khác. 


+ Có kỹ năng truyền đạt vấn đề; kỹ năng đọc, hiểu và phân tích nội dung của một số văn bản pháp luật Tài chính - Tiền tệ, đánh giá các vấn đề kinh tế xã hội dưới góc nhìn của khoa học Tài chính - Tiền tệ.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm

+ Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, có đạo đức nghề nghiệp và có khả năng sáng tạo trong công việc; 

+ Nhận thức tầm quan trọng của các vấn đề tài chính tiền tệ làm nền tảng cho quá trình nghiên cứu các vấn đề về kỹ thuật nghiệp vụ chuyên môn trong lĩnh vực kinh tế, tài chính.
+ Chấp hành nghiêm chỉnh các chủ chương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tuân thủ quy chế, quy định của đơn vị. 
+ Có trách nhiệm đối với công việc, tổ chức và xã hội, có tác phong làm việc khoa học, chuyên nghiệp, tính kỷ luật cao. 

4. Chuẩn đầu ra của học phần/môn học

- Về kiến thức:
R1: Giúp cho sinh viên hiểu và nắm bắt được những nội dung lý thuyết cơ bản, toàn diện, hiện đại về tài chính - tiền tệ, các vấn đề chính sách liên quan, hiểu và giải thích được một số vấn đề tài chính – tiền tệ cụ thể mà thực tiễn đặt ra.
R2: Cung cấp cho sinh viên hiểu và nắm bắt được một cách khái quát những nội dung và mối quan hệ chủ yếu về hoạt động tài chính - tiền tệ trong các lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế - xã hội.
· Về kỹ năng:
R3: Có kỹ năng phát hiện, xử lý các vấn đề liên quan đến lĩnh vực tài chính – tiền tệ
R4: Có kỹ năng đánh giá, giải thích, phản biện một số vấn đề chuyên môn liên quan đến ngành học Tài chính – Ngân hàng.
R5: Có kỹ năng truyền đạt, thuyết trình, ứng xử với vấn đề tài chính – tiền tệ.
R6: Có kỹ năng cần thiết để làm việc nhóm; làm việc độc lập; và thiết lập duy trì các mối quan hệ để giải quyết tốt công việc liên quan về tài chính tiền tệ.

R7: Có kỹ năng phân tích, phản biện, giải thích, phê phán các vấn đề tài chính – tiền tệ; tự học và sáng tạo; tiếp cận và khai thác các nguồn thông tin, hệ thống các văn bản pháp luật, vận dụng được kiến thức về tài chính tiền tệ để giải quyết các vấn đề kinh tế tài chính liên quan.
· Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
R8: Có ý thức, trách nhiệm công dân, chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước
R9: Có đạo đức tốt, trung thực, khách quan và công tâm khi giải quyết công việc; Tự tin và kiên trì theo đuổi mục tiêu.
R10: Có trách nhiệm đối với công việc, tổ chức và xã hội.
R11: Tuân thủ chuẩn mực đạo đức chung về nghề nghiệp, có tác phong làm việc khoa học, chuyên nghiệp, tính kỷ luật cao.
5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần (khoảng 150 từ) 

Môn học Tài chính - Tiền tệ  tại HVTC được xây dựng gồm 10 chương:

Môn học Tài chính - Tiền tệ là môn học lý luận cơ sở của ngành học Tài chính - Ngân hàng. Môn học tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về Tài chính – Tiền tệ có tính nguyên tắc, những tư tưởng, quan điểm cơ bản như: Khái niệm, bản chất, chức năng của Tài chính – Tiền tệ; các khối tiền, cung cầu tiền, hệ thống tài chính, lý luận về thị trường tài chính; khái quát những nội dung chủ yếu về hoạt động tài chính tiền tệ trong các lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế như: Tài chính công; Ngân hàng; Bảo hiểm; Tài chính doanh nghiệp; Tài chính quốc tế. Môn học không đi sâu vào các vấn đề có tính chất kỹ thuật, nghiệp vụ của công tác quản lý tài chính – tiền tệ.

6.Cấu trúc học phần/môn học (ghi tên các phần, chương, mục, tiểu mục…vào cột (1)) và phân bổ thời gian (ghi số tiết trong các cột (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8).
	Nội dung

(Ghi chi tiết đến từng bài dạy của từng chương)
	Hình thức tổ chức giảng dạy học phần/môn học

	
	Giờ lên lớp
	SV tự nghiên cứu, tự học

	
	Lý thuyết
	Bài tập


	Thảo luận nhóm
	Thực hành, TN, thực tập
	Bài kiểm tra
	Tổng
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	Chương 1: Tổng quan về Tài chính và Tiền tệ
	10tiết
	
	2 tiết
	
	
	12tiết
	

	1.1.Những vấn đề cơ bản về tiền tệ
	6 tiết 
	
	1,0 tiết 
	
	
	7,0

tiết 
	1tiết

	1.2. Những vấn đề cơ bản về tài chính
	4 tiết 
	
	1,0 tiết 
	
	
	5tiết 
	1 tiết

	1.3. Chính sách tài chính
	
	
	
	
	
	
	1 tiết

	
	
	
	
	
	
	
	

	Chương 2: Tín dụng và lãi suất tín dụng
	5 tiết
	
	1 tiết
	
	
	6 tiết
	

	2.1. Sự ra đời và phát triển của tín dụng
	0,5
	
	
	
	
	0,5
	

	2.2. Các chức năng của tín dụng 
	0,5
	
	
	
	
	0,5
	

	2.3. Các hình thức tín dụng
	1,5
	
	
	
	
	1,2
	

	2.4. Vai trò của tín dụng
	0,5
	
	
	
	
	0,5
	

	Thảo luận 
	
	
	0,5
	
	
	0,5 
	

	2.5. Lãi suất tín dụng 
	2,0
	
	0,5
	
	
	2,5 
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Chương 3: Thị trường tài chính
	5(tiết)
	
	2 tiết
	
	
	7 (tiết)
	

	3.1. Những vấn đề cơ bản về thị trường tài chính
	2,5
	
	1,0
	
	
	3,5 
	

	3.2. Các thị trường tài chính.
	2,5 
	
	1,0 
	
	
	3,5 
	

	3.3. Khủng hoảng thị trường tài chính
	
	
	
	
	
	
	2 tiết

	
	
	
	
	
	
	
	

	Chương 4: Các tổ chức tài chính trung gian.
	5,0 tiết
	
	2,0tiết
	
	
	7,0 tiết
	

	4.1.Những vấn đề cơ bản về các tổ chức TCTG
	1,0
	
	0,5
	
	
	1,5 
	

	4.2. Các tổ chức tài chính trung gian chủ yếu
	4,0 
	
	1,5 
	
	
	5,5
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Chương 5: NHTW và CSTT
	5tiết
	
	1 tiết
	
	1 tiết
	7 tiết
	

	5.1. Ngân hàng trung ương
	2,0 
	
	0,5
	
	
	2,5 
	2tiết

	5.2. Chính sách tiền tệ của NHTW
	3,0 
	
	0,5 
	
	
	3,5 
	

	Kiểm tra
	
	
	
	
	1 tiết
	1,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Chương 6: Tài chính Công
	5 tiết
	
	2 tiết
	
	
	7 tiết
	

	6.1.Những vấn đề cơ bản về TCC
	1,0
	
	0,5
	
	
	1,5 
	

	6.2. Ngân sách nhà nước.
	4,0
	
	1,5
	
	
	5,5
	

	6.3. Các quỹ tài chính công ngoài NSNN.
	
	
	
	
	
	
	2 tiết

	
	
	
	
	
	
	
	

	Chương 7: Tài chính doanh nghiệp
	5 tiết
	
	2 tiết
	
	
	7 tiết
	

	7.1. TCDN và quyết định TCDN
	1,0
	
	
	
	
	1,0 
	

	7.2. Nguồn vốn của doanh nghiệp
	1,0
	
	0,5
	
	
	1,5 
	

	7.3. Đầu tư và quản lý tài sản
	2,5
	
	1,0
	
	
	3,5 
	

	7.4. Quản lý thu chi của doanh nghiệp
	0,5
	
	0,5
	
	
	1,0
	2 tiết

	
	
	
	
	
	
	
	

	Chương 8: 

Tài chính các hộ gia đình
	
	
	
	
	
	
	Tự nghiên cứu

	
	
	
	
	
	
	
	

	Chương 9: 

Tài chính quốc tế.
	5tiết
	
	1 tiết
	
	1tiết
	7 tiết
	

	9.1. Những vấn đề chung về TCQT
	1,5
	
	
	
	
	1,5
	

	9.2. Các hình thức tài chính quốc tế
	2,5 
	
	0,5 
	
	
	3,0 
	

	9.3. Tỷ giá hối đoái
	1,0 
	
	0,5
	
	
	1,5 
	

	9.4. Thanh toán quốc tế
	
	
	
	
	
	
	2 tiết

	9.5.Cán cân thanh toán quốc tế
	
	
	
	
	
	
	2 tiết

	Kiểm tra
	
	
	
	
	1 tiết
	1,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Chương 10:

Rủi ro tài chính
	
	
	
	
	
	
	Tự nghiên cứu

	Hệ thống môn học
	3 tiết
	

	Tổng
	63 tiết
	


7. Ma trận liên kết nội dung chương mục với CĐR của học phần/môn học

	                         Chuẩn đầu ra

Nội dung


	Chuẩn đầu ra của học phần/môn học

(đánh dấu x vào ô tương ứng)

	
	R1
	R2
	R3
	R4
	R5
	R6
	R7
	R8
	R9
	R10
	R11

	
	R6
	R7
	R11
	R12
	R17
	R18
	R19
	R20
	R21
	R22
	R23

	Chương 1

Tổng quan về tài chính tiền tệ
	x
	x
	x
	
	x
	x
	x
	x
	
	
	

	1.1.Những vấn đề cơ bản về tiền tệ
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2. Những vấn đề cơ bản về tài chính
	x
	x
	x
	
	x
	x
	x
	x
	
	
	

	1.3. Chính sách tài chính
	x
	x
	x
	
	
	
	
	x
	
	
	

	Chương 2

Tín dung và lãi suất tín dụng
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	

	2.1. những vấn đề chung về tín dụng
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	

	2.2. Lãi suất tín dụng 
	x
	x
	x
	x
	x
	
	x
	x
	
	
	

	Chương 3

Thị trường tài chính
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	

	3.1. Những vấn đề cơ bản về thị trường tài chính
	x
	x
	x
	
	x
	x
	
	
	
	
	

	3.2. Các thị trường tài chính
	x
	x
	x
	x 
	x
	
	x
	
	
	
	

	3.3. Khủng hoảng thị trường tài chính
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	

	Chương 4
Các tổ chức tài chính trung
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	x
	x
	
	

	4.1. Những vấn đề cơ bản về các tổ chức TCTG
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2. Các tổ chức tài chính trung gian chủ yếu
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	x
	x
	
	

	Chương 5

Ngân hàng trung ương và Chính sách tiền tệ
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	5.1. Ngân hàng trung ương
	x
	x
	x
	
	
	x
	x
	
	
	
	

	5.2. Chính sách tiền tệ
	x
	x
	x
	x
	x
	
	x
	x
	x
	x
	x

	Chương 6:

Tài chính công
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	6.1.Những vấn đề cơ bản về TCC
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.2. Ngân sách nhà nước
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	6.3. Các quỹ tài chính công ngoài NSNN
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chương 7

Tài chính doanh nghiệp
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	7.1. TCDN và quyết định TCDN
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.2. Nguồn vốn của doanh nghiệp
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	

	7.3. Đầu tư và quản lý tài sản
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	7.4. Quản lý thu chi của doanh nghiệp
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	x
	x
	x
	x

	Chương 8: 

Tài chính các hộ gia đình
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	

	Chương 9 :

Tài chính quốc tế.
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	9.1. Những vấn đề chung về TCQT
	x
	x
	x
	
	x
	x
	x
	
	
	
	

	9.2. Các hình thức tài chính quốc tế
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	9.3. Tỷ giá hối đoái
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	x
	x
	x
	x

	Chương 10:

Rủi ro tài chính
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


8. Tài liệu học tập và tài liệu tham khảo
8.1. Tài liệu chính 
Tài liệu học tập bắt buộc: Giáo trình Tài chính - Tiền tệ, Học viện Tài chính Nhà xuất bản Tài chính năm 2020.

8.2. Tài liệu tham khảo:
Sách và tài liệu tham khảo cơ bản:

1. Giáo trình Lý thuyết Tài chính Nxb Tài chính 2005; Giáo trình Lý thuyết tiền tệ 2007, Học viện Tài chính.

2. Giáo trình Lý thuyết Tài chính - Tiền tệ NXB đại học Kinh tế Quóc dân 2016, Trường đại học Kinh tế Quốc dân. 

3. Giáo trình Lý thuyết Quản lý Tài chính công Nxb Tài chính 2016; 

4. Doãn Văn Kính, Quách Nhan Cương, Uông Tổ Đỉnh, Kinh tế học các nguồn lực tài chính, NXB tài chính, 1996.

5. Ngô Thị Cúc, Ngô Phúc Thành, Phạm Trọng Lễ, Hoạt động tài chính trong nền kinh tế thị trường, NXB Thống kê, Hà nội, 1998.

6. Võ Đình Hảo và Nguyễn Công Nghiệp, tài chính trong nền kinh tế thị trường và hướng phát triển ở Việt Nam, Bộ tài chính, Hà nội, 1991.

7. Các công cụ tài chính trong nền kinh tế thị trường, những vấn đề lý luận và thực tiễn, NXB Pháp lý, 1996.

8. Frederic S. Mishkin (1995), Tiền tệ, ngân hàng, thị trường tài chính, Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội.

9. Ngân hàng thế giới (1998), Các hệ thống tài chính và sự phát triển, Nxb Giao thông Vận tải, Hà Nội.

10. Joseph E. Stiglitz (1995), Kinh tế học công cộng, Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội....

8.3. Các Website:

- https://www.sbv.gov.vn.

- http://www.mof.gov.vn
- http://www.mpi.gov.vn
- https://www.sbv.gov.vn...

9. Các phương pháp dạy - học của học phần/môn học
· Thuyết trình: Cung  cấp  cho  sinh  viên  hệ thống kiến thức nền  tảng của môn học một cách khoa học, logic.
· Thảo luận nhóm: Thông  qua  việc  hỏi  đáp  giữa giáo viên và sinh viên để làm rõ các nội dung kiến thức trong môn học.
· Bài tập tình huống: Giúp sinh viên hiểu rõ và biết vận dụng các nội dung môn học vào các vấn đề thực tiễn.
· Nghiên cứu bài học, đọc tài liệu tham khảo: Giúp sinh viên hiểu rõ và biết vận dụng các nội dung môn học vào các vấn đề thực tiễn.
10. Yêu cầu đối với học phần/môn học và các yêu cầu khác của giảng viên

Các yêu cầu đối với môn học: 

Để hoàn thành môn học này, sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ chính sau:

+ Nghiên cứu Giáo trình và tài liệu tham khảo trước và sau các giờ học trên lớp.

+ Ghi chép trong giờ học theo nội dung giảng dạy của giảng viên.

+ Chuẩn bị và trình bày nội dung thảo luận nhóm trong các giờ thảo luận, làm bài tập tình huống.

+ Làm bài kiểm tra học phần và thi kết thúc học phần đạt yêu cầu theo quy chế.

11. Thang điểm đánh giá

Giảng viên đánh giá theo thang điểm 10, sau đó điểm đánh giá học phần sẽ được Ban Khảo thí và Quản lý chất lượng quy đổi sang thang điểm chữ, thang điểm 4 theo quy định hiện hành để phục vụ cho việc xếp loại trung bình học kỳ, trung bình tích lũy và xét học vụ.

12. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần

12.1. Đối với học phần lý thuyết hoặc vừa lý thuyết vừa thực hành
12.1.1. Kiểm tra – đánh giá thường xuyên: 
Có trọng số chung thực hiện theo quy định đào tạo hiện hành và phù hợp với từng chương trình đào tạo, bao gồm: các điểm đánh giá bộ phận (việc lựa chọn các hình thức đánh giá bộ phận, trọng số của từng phần do giảng viên đề xuất, Trưởng bộ môn đã thông qua) như sau:
- Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập: 70 % 
- Điểm đánh giá nhận thức, đóng góp và thái độ tham gia thảo luận, bài tập: 10.%

- Điểm chuyên cần: 10%
- Điểm giữa kỳ: ….%

- Điểm cuối kỳ: ….%

- Điểm đánh giá khối lượng tự học, tự nghiên cứu của sinh viên (hoàn thành tốt nội dung, nhiệm vụ mà giảng viên giao cho cá nhân/tuần; bài tập nhóm/tháng; bài tập cá nhân/học kì,…)  10 %
12.1.2. Điểm thi kết thúc học phần:  
Điểm thi kết thúc học phần/môn học có trọng số thực hiện theo quy định đào tạo hiện hành và phù hợp với từng chương trình đào tạo,
      - Hình thức thi: Viết (tự luận); thi trắc nghiệm máy; tiểu luận.
      - Thời lượng thi: 90 phút đối với thi viết (tự luận) và 60 phút đối với thi trắc nghiệm máy; tiểu luận 2 ngày.

- Sinh viên được tham khảo tài liệu hay không khi thi: Không sử dụng tài liệu đối với hình thức thi tự luận, và thi trắc nghiệm máy.
12.2. Đối với học phần thực hành:

     - Tiêu chí đánh giá các bài thực hành:
     - Số lượng và trọng số của từng bài thực hành:
12.3. Đối với học phần làm bài tập lớn/tiểu luận (Có tiêu chí đánh giá, cách tính điểm cụ thể): 
12.4. Đối với học phần đồ án/luận văn (Có tiêu chí đánh giá, cách tính điểm cụ thể): 

13. Ngày phê duyệt: ………………………………………………………………
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